
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số:              /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày          tháng          năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 78/TTr-STP ngày 

27 tháng 3 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đối với 59 ông, bà có 
tên trong danh sách ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh và các tổ chức trực thuộc;

- Các Sở, ban, ngành;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC, D.Thanh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Hậu



DANH SÁCH
Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

(Kèm theo Quyết định số                    /QĐ-UBND ngày             /            /2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

 

TT Họ và tên Chức vụ, 
đơn vị công tác

Số, ngày, tháng, 
năm Quyết định 

công nhận báo cáo 
viên pháp luật

Lý do 
miễn nhiệm

1 Trần Thị Minh Hòa Giám đốc Sở Tư 
pháp

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

2 Tòng Thị Hạnh Chánh Thanh tra 
Sở Tư pháp

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

3 Trần Thị Xuân

Phó trưởng phòng 
Tổng hợp và Phổ 

biến giáo dục pháp 
luật, Sở Tư pháp

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

4 Đinh Công Hiệp

Phó trưởng phòng 
Xây dựng và Tổ 

chức thi hành pháp 
luật, Sở Tư pháp

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Phiệt phái 
cơ sở

5 Phạm Thị Vy Thanh tra viên Sở 
Tư pháp

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

6 Lò Thị Phương Thanh tra viên Sở 
Tư pháp

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

7 Nguyễn Tiến Việt Chuyên viên Thanh 
tra Sở

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

8 Nguyễn Ngọc Hân

Trưởng Ban Dân 
chủ, pháp luật - Cơ 
quan Uỷ ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Nghỉ chế độ 
Hưu trí

9 Cầm Thúy Vân Phó Giám đốc Sở 
Nội Vụ

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Nghỉ chế độ 
Hưu trí
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TT Họ và tên Chức vụ, 
đơn vị công tác

Số, ngày, tháng, 
năm Quyết định 

công nhận báo cáo 
viên pháp luật

Lý do 
miễn nhiệm

10 Nguyễn Thị Bích Thủy Chánh thanh tra Sở 
Nội vụ

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

11 Nguyễn Biên Cương
Trưởng phòng Xây 
dựng chính quyền 

Sở Nội vụ

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

12 Quàng Thị Ngọc Quyên Chuyên viên tranh 
tra Sở Nội vụ

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

13 Nguyễn Hoàng Tú

Phó Chánh Thanh 
tra Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du 

Lịch

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

14 Ngô  Thị Bích Thủy
Thanh tra viên Sở 
Văn hóa thể thao 

và Du lịch

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

15 Nguyễn Minh Phương
Phó trưởng phòng 

Nghiệp vụ 3- 
Thanh tra tỉnh

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển đổi 
vị trí công 

tác

16 Đinh Kiều Hưng
Phó trưởng phòng 

Nghiệp vụ 2- 
Thanh tra tỉnh

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển đổi 
vị trí công 

tác

17 Lê Hồng Thanh

Phó Trưởng phòng 
cảnh sát điều tra, 

tội phạm về kinh tế 
tham nhũng, buôn 
lậu môi trường - 

Công an tỉnh

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

18 Đỗ Xuân Thái

Phó Trưởng phòng 
cảnh sát điều tra, 

tội phạm về kinh tế 
tham nhũng, buôn 
lậu môi trường - 

Công an tỉnh

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

19 Nguyễn Đình Phong Phó Giám Đốc - Sở 
Công thương

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Nghỉ chế độ 
Hưu trí
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TT Họ và tên Chức vụ, 
đơn vị công tác

Số, ngày, tháng, 
năm Quyết định 

công nhận báo cáo 
viên pháp luật

Lý do 
miễn nhiệm

20 Đoàn Văn Châu Phó Giám Đốc - Sở 
Công thương

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Nghỉ chế độ 
Hưu trí

21 Nguyễn Thế Vinh

Phó Trưởng phòng 
quản lý Công 

nghiệp - Sở công 
Thương

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Biệt phái cơ 
sở

22 Phạm Trung Kiên

Phó Trưởng phòng 
quản lý Công 

nghiệp - Sở Công 
thương

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Tăng cường 
ở cơ sở

23 Nguyễn Thanh Huyền

Trưởng phòng đất 
đai và đo đạc bản 

đồ Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

24 Phạm Văn Cường
Chánh Thanh tra -  
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

25 Cầm Bun Lộc

Phó Giám Đốc 
Trung tâm - Sở 
Nông nghiệp và 

Môi trường

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

26 Nguyễn Việt Tiến

Phó Chánh Thanh 
tra -  Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

27 Nguyễn Mạnh Hà

Phó Chánh Thanh 
tra -  Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

28 Lương Hữu Anh

Chuyên viên Chính 
- Thanh tra Sở 

Nông nghiệp và 
Môi trường

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

29 Nguyễn Việt Hà

Chuyên viên Phòng 
Đo đạc bản đồ và 

viễn thám, Sở 
Nông nghiệp và 

Môi trường

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác
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TT Họ và tên Chức vụ, 
đơn vị công tác

Số, ngày, tháng, 
năm Quyết định 

công nhận báo cáo 
viên pháp luật

Lý do 
miễn nhiệm

30 Đào Thị Nhị

Thanh tra viên 
Thanh tra Sở Nông 

nghiệp và Môi 
trường

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

31 Vi Thị Hà

Chuyên viên phòng 
Đo đạc bản đồ và 

viễn thám, Sở 
Nông nghiệp và 

Môi trường

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

32 Lường Xuân Thuỷ

Trưởng phòng 
Thuỷ sản, Chi cục 

Chăn, Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

33 Nguyễn Mạnh Cương
Chi cục Kiểm Lâm, 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

34 Thiệu Nam Bình

Phó Trưởng phòng 
Giáo dục Trung học 
và Giáo dục Thường 
xuyên, Sở Giáo dục 

và Đào tạo

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Biệt phái cơ 
sở

35 Trần Nam Quỳnh

Phó Chánh Văn 
phòng, 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Biệt phái cơ 
sở

36 Mai Thế Cảnh

Trưởng Ban Tuyên 
huấn, Phòng Chính 
trị, Ban chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng tỉnh

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

37 Lương Quang Châu Phó Chủ tịch Hội 
Cựu chiến binh

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Nghỉ chế độ 
hưu trí

38 Nguyễn Văn Dũng
Trưởng phòng 
Quản lý ngành                
Sở Tài Chính

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chưa đủ 
điều kiện
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TT Họ và tên Chức vụ, 
đơn vị công tác

Số, ngày, tháng, 
năm Quyết định 

công nhận báo cáo 
viên pháp luật

Lý do 
miễn nhiệm

39 Nguyễn Thị Thu Hương
Trưởng phòng 
Tổng hợp quy 

hoạch Sở Tài chính

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Đang thực 
hiện chuyển 
đơn vị công 

tác

40 Hoàng Thị Vui
Trưởng phòng 

Quản lý ngân sách          
Sở Tài Chính

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Đang trình 
bổ sung báo 
cáo viên đủ 
điều kiện 
thay thế

41 Đinh Thị Thuận

Trưởng phòng Tài 
chính hành chính 
sự nghiệp Sở Tài 

Chính

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chưa đủ 
điều kiện

42 Nguyễn Thị Thành
Trưởng phòng Tài 

chính Đầu tư            
Sở Tài Chính

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chưa đủ 
điều kiện

43 Bùi Hồng Nam

Trưởng phòng  
Quản lý doanh 

nghiệp và Đăng ký 
kinh doanh Sở Tài 

chính

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Đang trình 
bổ sung báo 
cáo viên đủ 
điều kiện 
thay thế

44 Nguyễn Quốc Thắng
Phó Chủ nhiệm 
chính trị Bộ Chỉ 
huy quân sự tỉnh

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

45 Vũ Thị Ngọc Huyền
Chuyên viên phòng 

Hành chính Tổ 
chức, Sở Ngoại vụ

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển đổi 
vị trí công 

tác

46 Trần Xuân Hiệp

Trưởng phòng Tổ 
chức Hành chính 

Quản trị, Văn 
phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển đổi 
vị trí công 

tác

47 Thào Xuân Nếnh Phó Giám đốc Sở 
Dân tộc và Tôn giáo

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Nghỉ chế độ 
Hưu trí

48 Nguyễn Duy Dũng Phó Giám đốc Sở 
Dân tộc và Tôn giáo

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển đổi 
vị trí công 

tác
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TT Họ và tên Chức vụ, 
đơn vị công tác

Số, ngày, tháng, 
năm Quyết định 

công nhận báo cáo 
viên pháp luật

Lý do 
miễn nhiệm

49 Nguyễn Xuân Hoàng Phó Chủ tịch Hội 
Nông dân tỉnh

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển đổi 
vị trí công 

tác

50 Phạm Thị Tuyết Mỹ Trưởng phòng Chế 
độ Bảo hiểm xã hội

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Nghỉ chế độ 
Hưu trí

51 Hoàng Văn Lợi Chánh Thanh tra 
Sở Y tế

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

52 Nguyễn Đức Thắng
Trưởng phòng Kế 
toán - Tài chính        

Sở Y tế

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

53 Lường Văn Định Phó Chánh Thanh 
tra Sở Y tế

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

54 Vi Thị Bình
Phó Chủ tịch Hội 
Liên hiệp phụ nữ 

tỉnh

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Nghỉ chế độ 
hưu trí

55 Lò Châu Thỏa Phó Giám đốc Sở 
Tư pháp

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

56 Thiều Quang Phi Hùng

Phó trưởng Phòng 
quản lý môi 

trường, Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

57 Vi Tuấn Bảo Phó Bí thư Tỉnh 
đoàn

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Chuyển 
công tác

58 Lò Linh Loan Phó Trưởng Ban 
Nội chính Tỉnh ủy

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Thay đổi 
phân công 
nhiệm vụ

59 Quản Hữu Chiến Phó Chánh Tòa án 
nhân dân tỉnh

Quyết định số 
1086/QĐ-UBND   
ngày 09/5/2025

Xin thôi vì 
lý do sức 

khỏe
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